
 
Exercise 1: Look at the picture and write “Yes, No, is, isn’t” 

1.  

Is it a car? 

_______, it is. 

2.  

Is it a doll? 

No, it ________. 

3.  

Is it a desk? 

______, it isn’t 

4.  

Is it an insect? 

Yes, it _______. 

5.  

Is it a duck? 

_______, it isn’t 

Exercise 2: Read and color 



 

1.  

It’s a red hat 

2.  

It’s a blue hat 

3.  

The hat is green 

4.  

It’s purple hat 

5.  

The hat is yellow 

Exercise 3: Look at the picture and match 

1.  

A. elephant 



 

2.  

B. girl 

3.  

C. fish 

4.  

D. notebook 

5.  

E. dog 

-The end- 

 



 

Đáp án  

Exercise 1: Look at the picture and write “Yes, No, is, isn’t” 

1. Yes  2. isn’t 3. No  4. is 5. No  

Exercise 2: Read and color 

Học sinh đọc và tô màu theo nội dung từng câu 

Hướng dẫn dịch: 

1. Nó là một cái mũ màu đỏ 

2. Nó là một cái mũ màu xanh da trời 

3. Cái mũ này màu xanh lá cây 

4. Nó là một cái mũ màu tím 

5. Cái mũ này màu vàng 

Exercise 3: Look at the picture and match 

1. C  2. A  3. B  4. E  5. D  
 


